
Saudações em vietnamita Imprima só na frente, dobre na linha pontilhada do meio e recorte nas linhas cinza

Xin chào chào mừng

bem-vindo

Chào mừng bạn đến với nhà
của chúng tôi.

Bem-vindos à nossa casa.

Lição 1 · Saudações

Olá

Xin chào, bạn có khỏe
không?

Olá, tudo bem?
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Chào buổi sáng vâng

sim

Vâng, tôi hiểu rồi.
Sim, eu entendo.
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Bom dia

Chào buổi sáng!
Bom dia!
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Chào buổi tối không

não

Cô ấy nói không.
Ela disse não.
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Boa noite

Chào buổi tối!
Boa noite!
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Tạm biệt Chào buổi chiều

Boa tarde

Chào buổi chiều!
Boa tarde!
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Tchau

Tạm biệt, Anna!
Tchau, Anna!
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Hẹn gặp lại bạn
sớm

Hẹn gặp lại bạn vào
ngày mai

Até amanhã

Hẹn gặp lại bạn vào ngày
mai!

Até amanhã!
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Até breve

Hẹn gặp lại bạn sớm, Mia!
Até breve, Mia!
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Rất vui được gặp
bạn Bạn khỏe không?

Como você está?

Hôm nay bạn khỏe không?
Como você está hoje?
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Prazer em conhecer
você

Rất vui được gặp bạn!
Prazer em conhecer você

também!
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